NGân hàng thế giới – chương trình Tài trợ dự án hiệu quả năng lượng cho ngành Chê biến thực phẩm

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM – NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC NGÀNH VÀ XÂY DỰNG DANH MỤC DỰ ÁN CẢI THIỆN HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CÓ CÁC LỢI ÍCH VỀ KHÍ HẬU VÀ CHỐNG PHÁ HỦY TẦNG OZONE 
CÂU HỎI KHẢO SÁT: NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN
1 THÔNG TIN TỔNG QUÁT
	TÊN CÔNG TY
	 

	TÊN NHÀ MÁY
	 

	Địa chỉ
	 

	Điện thoại
	 
	Fax
	

	Năm thành lập
	

	Tỉ lệ chi phí năng lượng/ tổng chi phí sản xuất
	(%)

	Số giờ làm việc trung bình (giờ/ ngày) 
	

	Số ngày làm việc (ngày/ năm) 
	

	Công suất thiết kế (tấn/ năm) 
	

	Người liên hệ
	 

	Chức vụ
	 

	Di động
	 
	Email
	

	1. Hình thức sở hữu (chọn 1 trong các lựa chọn sau) 

	Nhà nước 
	Cổ phần (% sở hữu nhà nước)  
	Tư nhân
	100% vốn nước ngoài
	Liên doanh (% vốn Việt Nam)

	 
	 
	 
	
	 

	2. Tổng nhân sự (người)

	Quản lý
	Vận hành
	Kỹ thuật
	Khác:

	 
	 
	 
	 

	3. Tổng diện tích (m2)

	Xưởng
	Diện tích (m2)
	Sản phẩm

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	4. Nhà máy đã tiến hành kiểm toán năng lượng (nếu có thì năm nào?) 
	

	5. Nếu có thể, vui lòng cung cấp quy trình sản xuất của công ty?


2 NĂNG LƯỢNG VÀ NƯỚC:
	Năm
	Điện
	Dầu DO
	Dầu FO
	Than đá
	LPG/CNG
	Năng lượng tái tạo
	Nước
	Nước đá


	
	kWh
	Lít
	Kg
	Kg
	Kg
	(trấu, củi ...) (tấn)
	m3
	Tấn

	2014
	Số lượng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Đơn giá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2015
	Số lượng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Đơn giá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


3 NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM 
Loại sản phẩm
□ Tôm 
□ Cá da trơn
□ Surimi

□ Cá ngừ
□ Khác:……….
Nếu có nhiều hơn 1 loại sản phẩm (tôm, cá da trơn, surimi, cá ngừ) vui lòng dùng bảng sau cho từng loại sản phẩm và nguyên liệu:
	Năm
 
	Nguyên liệu (tấn)
	Sản lượng (tấn)

	
	
	Đông khối (block)
	Sản phẩm IQF
	Khác, ghi rõ: ………
	Tổng

	2014
	
	
	
	
	

	2015
	
	
	
	
	


4 Thông số làm lạnh 
Hệ thống lạnh là loại:
( Đơn lẻ 


( Hệ thống trung tâm

( Cả hai
Trong trường hợp hệ thống trung tâm, chỉ rõ khu vực sử dụng:

( Khu vực sản xuất

( Khu vực lưu trữ         ( Khác 

Loại môi chất:

( NH3

( R22

( Khác, vui lòng ghi rõ: ………..
Loại dung môi lạnh:

( NH3

( R22

( Khác: ………..
	Ước tính tỉ lệ rò rỉ (thể hiện bằng phần trăm thất thoát (lượng nạp bổ sung) trong 12 tháng so với tổng lượng môi chất trong hệ thống) hoặc lượng rò rỉ (lượng nạp bổ sung) trong 12 tháng (% or kg)
	

	Tần suất nạp bổ sung trung bình (bổ sung môi chất lạnh) (lần/năm)
	

	Tên của nhà cung cấp dịch vụ/hoặc nếu nhà máy tự thực hiện?
	

	Khối lượng môi chất lạnh cần cho mỗi lần nạp bổ sung (kg)

	HCFC-22
	

	R-410A
	

	HC-290
	

	HFC-32
	

	HFC-134a
	

	Ammonia
	

	Khác
	


*Vui lòng nêu rõ số lượng dung môi tiêu thụ theo năm

Theo ý kiến bạn, đâu là nguyên nhân giải thích cho việc rò rỉ dung môi?

( Thiết bị cũ

( Do điểm kết nối

( Khác: ………..
% thất thoát nếu có:

Hệ thống bảo ôn trong tình trạng nào:

( tốt

( trung bình

( kém

1.  (Kích cỡ bình ngưng) 

Áp suất ngưng tụ trung bình (bar): ......................... 

Nhiệt độ trung bình ngoài trời theo áp suất ngưng (0C)...................

2.  (Kích cỡ dàn lạnh) 
Nhiệt độ bay của môi chất trong băng chuyền IQF (0C)……………….

Và nhiệt độ vận hành trung bình buồng IQF (0C)…………..
3.  Đối với máy nén lạnh trục vít, máy nén được điều khiển bằng:

( VSD 

( van trượt

4.  Hệ thống điều khiển máy nén cho hệ thống trung tâm? 
( Có

( Không

( Điều khiển bằng tay dựa trên kinh nghiệm vận hành 
Nếu có, vui lòng ghi rõ:

5.  Có sử dụng dây đai dẹp (phẳng) trong hệ thống làm lạnh không?

( Có

( Không 
Nếu có, bao nhiêu % công suất của máy nén có sử dụng dây đai dẹp trên tổng số công suất của hệ thống làm lạnh (%): …….

6.  Các bình hạ áp của các hệ thống cấp đông (IQF, đông tiếp xúc, hệ thống đá vẩy….) được tách biệt: 
( Có

( Không


( Khác, vui lòng ghi rõ: ………………………………………………………………………………………
7.  Nước lạnh được sản xuất bởi:  

( Chiller/máy nước lạnh 

( Nước đá trộn với nước

( Cả hai
8.  Đối với tháp giải nhiệt: sự chênh lệch nhiệt độ của nước ra khỏi tháp và nhiệt độ bầu ướt của không khí (oC): ……….

9.  Các dàn ngưng được kiểm soát bởi: 
( Tắt/ mở bằng tay
( Tắt/ mở tự động theo áp suất ngưng 
( Biến tần điều khiển theo áp suất ngưng 
10.  Máy nén của hệ thống làm lạnh như bên dưới là 1 hay 2 cấp: 
· Hệ thống cấp đông IQF/tái đông:
1 cấp (
2 cấp (
· Tủ đông tiếp xúc: 

1 cấp  (
2 cấp  (
· Đá vẩy:



1 cấp  (
2 cấp  (
· Kho lạnh:


1 cấp  (
2 cấp  (
· Tủ đông gió:


1 cấp  (
2 cấp  (
· Máy làm lạnh nước/chiller:
1 cấp  (
2 cấp  (
· Điều hòa không khí:

1 cấp  (
2 cấp  (
11.  Có thiết bị khử khí trong hệ thống lạnh không?

( Có

( Không 
nếu có, thì điều khiển tự động ( 
hoặc bằng tay (
12.  Có thiết bị khử nước trong hệ thống lạnh không?

( Có

( Không 
13.  Phần lớn các máy nén là loại:


( Thiết bị mới khi lắp đặt

( đã qua sử dụng
( Cả hai, tỉ lệ máy nén mới (%):

14.  Chênh lệch giữa nhiệt độ môi chất bay hơi và nhiệt độ chất dẫn lạnh trung gian/nhiệt độ sản phẩm là: 

( 2 – 5 0C
( 5 – 8 0C 
( >8 0C

15.  Có thu hồi nhiệt để gia nhiệt cho nước nóng không?

Nếu có, bao nhiêu m3 nước nóng sản xuất trong một ngày (m3): ………. 

Nhiệt độ nước nóng thu hồi là bao nhiêu (0C): ……… 
5 Lò hơi và phân phối 
1.  Có nhu cầu gia nhiệt nào thấp hơn 950C mà sử dụng hơi không?
( Có

( Không



Nếu có, nêu rõ: ………………………….

2. Có bộ gia nhiệt khí cấp vào lò hơi không?

( Có

( Không 
3.  Có bộ gia nhiệt nước cấp (economizer) cho lò hơi không?

( Có

( Không 
4.  Oxygen trong khí thải lò hơi có được kiểm soát/điều chỉnh:
( Định kỳ
( Giám sát liên tục
( Không bao giờ
5.  Ở chế độ standby, van gió có được sử dụng để đóng đường ống khí thải để giảm thiểu thất thoát nhiệt?

( Có

( Không 
6.  Tình trạng bảo ôn của hệ thống hơi:

· Đường ống hơi
( Tốt

( Trung bình

( Kém

( không bảo ôn
Nhiệt độ bề mặt đường ống hơi trung bình (oC)........

· Các van hơi
( Tốt

( Trung bình

( Kém

( không bảo ôn
Nhiệt độ bề mặt van hơi trung bình (oC)........

· Hệ thống đường ống nước ngưng
( Tốt

( Trung bình

( Kém

( không bảo ôn
Nhiệt độ bề mặt đường ống nước ngưng trung bình (oC)........

Phần trăm thu hồi nước ngưng (%) ......

7.  Bẫy hơi hơi được kiểm tra/bảo dưỡng: 
 
( Hàng tuần
( Hàng tháng
( Hàng quý 
( Hàng năm
( Khi bị hư hỏng
6 Hệ thống đo lường và kiểm soát
1.  Có công tơ điện phụ theo dõi tiêu thụ điện cho các khu vực/thiết bị chính?

( Có

( Không


Nếu có thì bao nhiêu công tơ phụ: ………

2.  Có hệ thống thu thập dữ liệu tự động không?

( Có

( Không 
3.  Dữ liệu năng lượng được thu thập:

( Hàng giờ
(Theo ca
( Ngày

( Tuần
  
( Tháng
Nếu có thể, đề nghị cung cấp dữ liệu thu thập của một lần bất kỳ
4.  Dữ liệu tiêu thụ năng lượng được phân tích theo thiết bị/hệ thống và báo cáo cho lãnh đạo:
 
( Hàng ngày
( Tuần
  
( Tháng
( Quý 
  
( Năm
Nếu có thể, đề nghị cung cấp một bảng sao báo cáo gần đây.
7 Hoạt động quản lý năng lượng 
Nhà máy có thực hiện quy trình quản lý năng lượng và đạt chứng nhận ISO 50001 không?

( Có 



( Không, Đánh dấu vào các hoạt động quản lý năng lượng sau:

· Có chính sách hoặc cam kết nào chính thức giảm tiêu thụ năng lượng không?

( Có 

( Không
· Có thực hiện kiểm toán năng lượng không?

( Có 

( Không
· Có đường cơ sở về tiêu thụ năng lượng và ngân sách tiêu thụ năng lượng không?

( Có 

( Không
· Có kết hoạch hành động thực hiện các biện pháp giảm tiêu thụ năng lượng không?

( Có 

( Không
· CÓ sử dụng KPI (chỉ số tiêu thụ năng lượng định mức) để giám sát năng lượng tiêu thụ định kỳ không (ngày, tuần, Và tháng)?

( Có 

( Không
8 Quy trình bảo trì/ bảo dưỡng
· Công ty có thực hiện bảo dưỡng phòng ngừa không?

 
( Có 

( Không
· Có sử dụng phần mềm để quản lý bảo dưỡng không?

( Có 

( Không
· Có công cụ phát hiện rò rỉ không (thiết bị siêu âm)?

( Có 

( Không
· Có hướng dẫn mua thiết bị mới để thay thế (đảm bảo hiệu suất tốt)?

( Có 

( Không
· Có lịch trình xác định thời gian vận hành tối đa giữa các lần bảo dưỡng lớn không?

( Có 

( Không
� Chỉ lượng nước đá được mua từ bên ngoài 





3

